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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN MO RONG LAN 2 (SO 5)
LIST OF EXTENDED ACCREDITED TESTS, SECOND EXPANSION (No 5)
VILAS 203
KHOA PQC HQC VA DINGUYEN
LABORATORY OF FOOD TOXICOLOGY AND ALLERGENS
Linh vue thir nghiém: Hoéa

Field of testing: Chemical
Tén san phim Gié6i han dinh lugng
’ A 5 (néu ¢6)/ Pham vi do o
T vt lidu dwoe thi/ Tén phép thir cu thé/ Limi o Phuwong phap thi/
Materials or product The name of specific tests mf” of quantitation Test method
; (if any)/range of
teste measurement

Xéc dinh ham luong HMF
Phuong phip HPLC NIFC.05.M.322

1. Determination of HMF 5,0 ng/g (.202'5) '
(5-Hydroxymethylfurfural) content
HPLC method
Xac dinh ham lugng Capsaicinoid
(Capsaicin, Dihydrocapsaicin, S
Nordihydrocapsaicin) Capsaicinoid:

) Phuong phép HPLC 1,0 mg/100g NIFC.05.M.273

' o L M&i chat/each (2025)
. Determination of Capsaicinoid
Thwe phim content compound
Food HPLC method

Xac dinh ham luong Isoflavones
(Puerarin, Daidzin, Genistin,
Glycitin, Daidzein, Genistein,
Glycitein) )

; Phuong phap HPLC :Ohﬂg/g NIFC.05.M.210

' Determination of Isoflavones content M;);ncq ituic;c}l (2025)
(Puerarin, Daidzin, Genistin, P
Glycitin, Daidzein, Genistein,
Glycitein)
HPLC method
Chau thich/ Note:

- ISO: International Organization for Standardization.
- TCVN: Tiéu Chuan Viét Nam / Vietnam standard
- NIFC ...: phuong phap noi bd PTN/laboratory’s developed method.

Trudng hop Vién Kiém nghiém an toan vé sinh thuc phdm qudc gia cung cép dich vu thir nghiém chét luong
san pham, hang hoa thi Vién Kiém nghiém an toan vé sinh thuc phim qudc gia phai ding ky hoat dong va
dugc cp gidy chimg nhan ding ky hoat dong theo quy dinh cua phéap luat trude khi cung cip dich vu nay/ It
is mandatory for National Institute for Food Control that provides product quality testing services must
register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the
service.

AFL 01.12 Lan ban hanh/Issued No: 5.25 Soat xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2



		linh.nd@boa.gov.vn
	2025-12-25T16:22:27+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh
	Ký số


		2025-12-26T10:48:57+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T22:28:42+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T22:28:51+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T22:29:01+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




